
BẢNG GIÁ HÀNG KHÁC 1
(Phí ship: Kanto 500¥ - Hokkaido 900¥ - Okinawa 1,500¥)

*Đơn trên 3 man có thể mix hàng (trừ mì ăn liền, bún tươi, phở cung đình các loại)

TÊN SP - QUY CÁCH - HSD HÌNH SP ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

Bún tươi Safoco
*Thùng 300g x 30 gói. Kiện 10 thùng. 
*Date: 10/8/2025.

4,300y/thùng
(144y/gói)

*Từ 20th: 4,270y /thùng (143y/gói)
*Từ 50th: 4,240y /thùng (142y/gói)
*Từ 100th: 4,210y /thùng (141y/gói)
*Từ 200th: 4,180y /thùng (140y/gói)
*Từ 300th: 4,150y /thùng (139y/gói)

Mì gạo Hùng Lô
*Thùng 500g x 20 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 20/12/2025.

235y/gói

Mì phở Hùng Lô sợi to
*Thùng 500g x 20 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 16/12/2025.

265y/gói

Mì phở Hùng Lô sợi nhỏ
*Thùng 500g x 20 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 12/7/2025.

235y/gói

Bún tươi Duy Anh
*Thùng 300g x 40 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 25/01/2026.

160y/gói *Từ 10th: 155y /gói
*Từ 20th: 150y /gói

Bánh hỏi Duy Anh
*Thùng 400g x 30 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 25/01/2026.

220y/gói *Từ 10th: 215y /gói

Phở gạo Duy Anh
*Thùng 400g x 30 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 10/6/2026.

230y/gói *Từ 10th: 225y /gói

Bún bò Huế Duy Anh
*Thùng 400g x 30 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 25/01/2026.

210y/gói

*Từ 10th: 205y /gói
*Từ 20th: 200y /gói
*Từ 30th: 195y /gói
*Từ 50th: 190y /gói

Hủ tiếu khô Vifon - TẠM HẾT
*Thùng 500g x 20 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 25/3/2025.

380y/gói
*Từ 6th: 375y /gói
*Từ 20th: 370y /gói
*Từ 50th: 365y /gói



Phở bông lúa vàng Vifon gói xanh - 
TẠM HẾT
*Thùng 400g x 12 gói. Kiện 3 thùng. 
*Date: 25/3/2025.

320y/gói
*Từ 6th: 315y /gói
*Từ 20th: 305y /gói
*Từ 50th: 300y /gói

Phở bông lúa vàng Vifon gói đỏ - 
TẠM HẾT
*Thùng 500g x 24 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 25/3/2025.

340y/gói
*Từ 6th: 335y /gói
*Từ 20th: 325y /gói
*Từ 50th: 320y /gói

Bánh tráng Tinh Nguyên - TẠM HẾT
*Thùng 200g x 60 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 15/10/2025.

160y/gói
*Từ 6th: Giảm 5y /gói
*Từ 20th: Giảm 10y /gói
*Từ 50th: Giảm 15y /gói

Bánh tráng siêu mỏng Tinh Nguyên 
túi zip - TẠM HẾT
*Thùng 180g x 40 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 26/5/2025.

185y/gói

*Từ 10th: 180y /gói
*Từ 20th: 175y /gói
*Từ 30th: 165y /gói
*Từ 50th: 160y /gói

Bánh tráng Safoco
*Thùng 300g x 20 gói 22cm. Kiện 3 thùng. 
*Date: 11/3/2026.

215y/gói

*Từ 12th: 210y /gói
*Từ 30th: 205y /gói
*Từ 50th: 200y /gói
*Từ 100th: 195y /gói

Bánh đa nem Làng Chiều
*Thùng 60g x 100 gói (10 chiếc). Kiện 2th. 
*Date: 19/6/2025.

70y/gói *Từ 4th: 65y /gói
*Từ 6th: 60y /gói

Mì Hảo Hảo
*Thùng 75g x 30 gói. Kiện 10 thùng.
*Date: 06/4/2025.

1,998y/thùng
(67y/gói)

*Từ 50th: 1,800y /thùng (60y/gói)
*Từ 100th: 1,775y /thùng (59y/gói)

Phở Cung Đình bò (gói) - TẠM HẾT
*Thùng 68g x 30 gói. Kiện 10 thùng.
*Date: 29/7/2025.

2,150y/thùng
(72y/gói)

*Từ 30th: 2,130y /thùng (71y/gói)
*Từ 50th: 2,110y /thùng (70y/gói)
*Từ 100th: 2,090y /thùng (69y/gói)
(Hàng mua số lượng chỉ gửi tới 1 địa chỉ)

Phở Cung Đình bò (gói) - TẠM HẾT
*Thùng 68g x 30 gói. Kiện 10 thùng.
*Date: 29/7/2025.

2,150y/thùng
(72y/gói)

*Từ 30th: 2,130y /thùng (71y/gói)
*Từ 50th: 2,110y /thùng (70y/gói)
*Từ 100th: 2,090y /thùng (69y/gói)
(Hàng mua số lượng chỉ gửi tới 1 địa chỉ)

Phở Cung Đình bò (cốc) - TẠM HẾT
*Thùng 61g x 24 cốc. Kiện 4 thùng.
*Date: 29/7/2025.

2,150y/thùng
(90y/cốc)

*Từ 30th: 2,130y /thùng (89y/gói)
*Từ 50th: 2,110y /thùng (88y/gói)

Phở Cung Đình gà (cốc) - TẠM HẾT
*Thùng 61g x 24 cốc. Kiện 4 thùng.
*Date: 29/7/2025.

2,150y/thùng
(90y/cốc)

*Từ 30th: 2,130y /thùng (89y/gói)
*Từ 50th: 2,110y /thùng (88y/gói)



Bún riêu cua Vifon - TẠM HẾT
*Thùng 80g x 30 gói. Kiện 8 thùng.
*Date: 

2,400y/thùng
(80y/gói)

Bún bò Huế Vifon
*Thùng 65g x 30 gói. Kiện 8 thùng.
*Date: 25/3/2025.

2,100y/thùng
(70y/gói)

Phở bò Vifon
*Thùng 65g x 30 gói. Kiện 8 thùng.
*Date: 25/3/2025.

1,850y/thùng
(62y/gói)

Phở gà Vifon
*Thùng 60g x 30 gói. Kiện 8 thùng.
*Date: 05/5/2025.

1,850y/thùng
(62y/gói)

Bột bánh cuốn Tài Ký
*Thùng 400g x 24 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 25/4/2026.

270y/gói *Từ 10th: 260y /gói
*Từ 30th: 255y /gói

Bột bánh xèo Tài Ký
*Thùng 400g x 24 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 17/6/2026.

270y/gói

*Từ 10th: 205y /gói
*Từ 20th: 200y /gói
*Từ 50th: 195y /gói
*Từ 100th: 190y /gói

Bột gạo Tài Ký
*Thùng 400g x 24 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 24/02/2026.

330y/gói
*Từ 10th: 310y /gói
*Từ 20th: 305y /gói
*Từ 50th: 300y /gói

Bột năng Tài Ký
*Thùng 400g x 24 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 17/5/2026.

220y/gói

*Từ 10th: 205y /gói
*Từ 20th: 200y /gói
*Từ 50th: 195y /gói
*Từ 100th: 190y /gói

Bột nếp Tài Ký
*Thùng 400g x 24 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 24/02/2026.

340y/gói
*Từ 10th: 310y /gói
*Từ 20th: 305y /gói
*Từ 50th: 300y /gói

Rau câu con cá dẻo
*Gói 10g. Kiện 100 gói. 
(có thể ghép 50 gói với hàng khác)
*Date: 01/5/2025.

80y/gói

Rau câu sóc vàng
*Gói 12g. Kiện 100 gói. 
(có thể ghép 50 gói với hàng khác)
*Date: 25/02/2026.

110y/gói



Rau câu giòn Agar Hoàng Yến
*Gói 25g. Kiện 100 gói. 
(có thể ghép 50 gói với hàng khác)
*Date: 06/3/2027.

140y/gói

Sương sáo đen Tuấn Phương
*Gói 50g. Kiện 100 gói. 
(có thể ghép 50 gói với hàng khác)
*Date: 13/5/2025.

125y/gói TẠM HẾT

Sương sáo trắng Tuấn Phương
*Gói 50g. Kiện 100 gói. 
(có thể ghép 50 gói với hàng khác)
*Date: 29/3/2025.

125y/gói

Bột canh Hải Châu - TẠM HẾT
*Thùng 190g x 50 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 11/7/2025.

55y/gói *Từ 16th: 53y /gói
*Từ 30th: 51y /gói

Bột canh Vifon
*Thùng 200g x 40 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 14/6/2025.

60y/gói
*Từ 8th: 58y /gói
*Từ 16th: 56y /gói
*Từ 30th: 54y /gói

Muối sấy Ngọc Yến - TẠM HẾT
*Thùng 100g x 250 gói. Kiện 0.2 thùng.
*Date: 05/11/2024.

115y/gói

Hạt nêm Knorr - TẠM HẾT
*Thùng 400g x 16 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 03/7/2025.

365y/gói
*Mua 2th: 375y /gói
*Từ 8th: 355y /gói
*Từ 10th: 345y /gói

Hạt nêm Neptune
*Thùng 400g x 20 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 11/9/2024.

420y/gói

Ngũ vị hương
*Gói 3g. Hộp 100 gói. Thùng 16 hộp. Kiện 4 
thùng.
*Date: 28/3/2025.

1200y/hộp

Chao ngon Atiso - TẠM HẾT
*Thùng 370g x 24 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 17/4/2025.

375y/hũ

Chao môn Atiso - TẠM HẾT
*Thùng 370g x 24 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 17/6/2025.

375y/hũ



Bột chiên giòn AjiQuick - TẠM HẾT
*Gói 42g. Kiện 120 gói.
(có thể ghép 60 gói với hàng khác)
*Date: 15/6/2025.

110y/gói

Gia vị bún bò Huế AjiQuick
*Gói 59g. Kiện 120 gói.
(có thể ghép 60 gói với hàng khác)
*Date: 23/4/2025.

110y/gói
80y/gói

Gia vị phở bò AjiQuick
*Gói 50g. Kiện 120 gói.
(có thể ghép 60 gói với hàng khác)
*Date: 24/02/2025.

110y/gói
80y/gói

Gia vị lẩu Thái AjiQuick - TẠM HẾT
*Gói 50g. Kiện 120 gói.
(có thể ghép 60 gói với hàng khác)
*Date: 

110y/gói

Nước dùng lẩu Thái Barona
*Thùng 180g x 40 gói. Kiện 2 thùng.
*Date: 10/5/2025.

295y/gói

Gia vị lẩu Thái DH Foods
*Thùng 26g x 48 gói. Kiện 2 thùng.
*Date: 10/5/2025.

145y/gói

Gia vị ướp thịt mắc mật DH Foods
*Thùng 10g x 120 gói. Kiện 1 thùng.
(có thể ghép 60 gói với hàng khác)
*Date: 10/5/2025.

75y/gói

Gia vị ướp thịt nướng DH Foods
*Thùng 10g  x 120 gói. Kiện 1 thùng.
(có thể ghép 60 gói với hàng khác)
*Date: 

75y/gói TẠM HẾT

Gia vị nấu bò kho DH Foods
*Thùng 10g x 120 gói. Kiện 1 thùng.
(có thể ghép 60 gói với hàng khác)
*Date: 15/5/2025.

50y/gói

Tiêu đen xay DH Foods
*Thùng 45g x 48 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 17/01/2026.

125y/lọ *Từ 6th: 120y /lọ
*Từ 10th: 115y /lọ

Hạt điều đỏ DH Foods
*Thùng 50g x 48 lọ. Kiện 2 thùng.
(có thể ghép 1 thùng với hàng khác)
*Date: 16/4/2026.

125y/lọ *Từ 6th: 120y /lọ
*Từ 10th: 115y /lọ



Bột nghệ DH Foods
*Thùng 40g x 48 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 17/01/2026.

100y/lọ

Hạt dổi DH Foods
*Thùng 30g x 48 lọ. Kiện 1 thùng.
*Date: 10/11/2025.

635y/lọ

Mắc khén DH Foods
*Thùng 15g x 48 lọ. Kiện 1 thùng.
*Date: 10/11/2025.

130y/lọ

Nước tương Chinsu tỏi ớt
*Thùng 330ml x 24 chai. Kiện 3 thùng.
*Date: 

340y/chai TẠM HẾT

Nước tương Tam thái tử
*Thùng 500ml x 24 chai. Kiện 2 thùng.
(có thể ghép 1 thùng với Maggi)
*Date: 01/11/2024.

470y/chai TẠM HẾT

Nước tương Maggi nắp đỏ
*Thùng 700ml x 12 chai. Kiện 3 thùng.
*Date: 22/10/2025.

415y/chai

Mắm ruốc Huế Atiso- TẠM HẾT
*Thùng 200g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 24/6/2025.

375y/lọ *Từ 10th: 370y /lọ
*Từ 20th: 365y /lọ

Mắm ruốc Huế Ngọc Liên
*Thùng 250g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 16/10/2025.

520y/lọ

Mắm tôm bắc Ngọc Liên
*Thùng 220g x 24 chai. Kiện 4 thùng.
*Date: 20/11/2025.

290y/chai

Sốt kho thịt cá DH Foods - TẠM HẾT
*Thùng 200g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 09/11/2024.

215y/lọ

Sốt kim quất DH Foods
*Thùng 200g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 16/9/2025.

230y/lọ



Muối chanh ớt Nha Trang DH Foods 
(đỏ)
*Thùng 200g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 16/4/2025.

215y/lọ *Từ 6th: Giảm 5y /lọ
*Từ 10th: Giảm 10y /lọ

Muối ớt chanh Nha Trang DH Foods 
(xanh)
*Thùng 200g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 17/4/2025.

215y/lọ

Dầu màu điều DH Foods
*Thùng 100ml x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 11/6/2025.

175y/lọ

Muối tôm Tây Ninh DH Foods 
*Thùng 60g x 48 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 12/4/2025.

95y/lọ

Muối tiêu chanh ớt DH Foods 
*Thùng 50g x 48 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 28/02/2025.

125y/lọ

Muối tôm ớt Tây Ninh (to) DH Foods 
*Thùng 120g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 16/02/2025.

175y/lọ

Muối tôm ớt Tây Ninh (nhỏ) DH 
Foods - TẠM HẾT
*Thùng 60g x 48 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 16/02/2025.

95y/lọ

Muối tôm sấy DH Foods 
*Thùng 110g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 12/4/2025.

180y/lọ

Muối tôm Tinh Nguyên
*Thùng 95g x 36 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 12/9/2025.

150y/lọ

Nước mắm Nam Ngư 500ml
*Thùng 500ml x 24 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 06/3/2025.

375y/chai *Từ 10th: 365y /chai

Nước mắm Nam Ngư 750ml
*Thùng 750ml x 18 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 12/7/2025.

475y/chai
*Từ 10th: 470y /chai
*Từ 30th: 465y /chai
*Từ 50th: 460y /chai



Tương ớt Chinsu 250g
*Thùng 250g x 24 chai. Kiện 4 thùng.
(tương ớt Chinsu ghép nhau OK)
*Date: 19/01/2025.

200y/chai *Từ 8th: 190y /chai

Tương ớt Chinsu 520g
*Thùng 520g x 12 chai. Kiện 4 thùng.
(tương ớt Chinsu ghép nhau OK)
*Date: 29/6/2025.

370y/chai *Từ 12th: 365y /chai

Xốt bò kho Barona
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 10/10/2025.

95y/gói

Xốt cá thịt kho Barona - TẠM HẾT
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 13/4/2025.

95y/gói

Xốt sườn xào chua ngọt Barona
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 02/10/2025.

95y/gói

Xốt thịt kho tàu Barona
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 21/5/2025.

95y/gói

Xốt thịt nướng sả Barona
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 22/4/2026.

95y/gói

Xốt thịt xá xíu Barona - TẠM HẾT
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 23/10/2025.

95y/gói

Xốt thịt nướng ngũ vị Barona - TẠM 
HẾT
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 

95y/gói

Xốt xào sả ớt Barona - TẠM HẾT
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 

95y/gói

Xốt nướng muối ớt Barona - TẠM 
HẾT
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 

95y/gói



Xốt cá kho riềng Barona - TẠM HẾT
*Thùng: 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 30/5/2025.

95y/gói

Xốt giả cầy Barona
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 02/5/2025.

95y/gói

Sữa đậu nành Thái
*Thùng 300ml x 24 chai. Kiện 4 thùng.
*Date: 03/5/2025.

190y/chai

Mì gạo Wai Wai
*Thùng 400g x 30 gói. Kiện 2 thùng.
*Date: 15/5/2026.

270y/gói

Mì chính Thái - TẠM HẾT
*Thùng 500g x 40 gói. Kiện 1 thùng.
*Date: 13/6/2026.

355y/gói

Me chua Thái - TẠM HẾT
*Thùng 400g x 30 gói. Kiện 2 thùng.
(có thể ghép 1 thùng với hàng khác)
*Date: 27/3/2026.

395y/gói

Me Thái lọ tròn
*Thùng 227g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 15/6/2026.

245y/lọ

Nước mắm Thái 700ml
*Thùng 700ml x 12 chai. Kiện 3 thùng.
*Date: 08/3/2026.

330y/chai

Nước mắm Thái 300ml
*Thùng 300ml x 24 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 08/3/2026.

190y/chai

Mắm tôm Thái
*Thùng 500g x 12 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 23/5/2026.

550y/lọ

Mì Kokomi tôm chua cay - TẠM HẾT
*Thùng 65g x 30 gói. Kiện 10 thùng.
*Date: 

2,250y/thùng



Mì Hảo Hảo tôm xào chua ngọt - 
TẠM HẾT
*Thùng 75g x 30 gói
*Date: 

2,650y/thùng

Phở gà - TẠM HẾT
*Thùng 65g x 30 gói. Kiện 8 thùng.
(có thể ghép với mì khác)
*Date: 

2,250y/thùng

Miến Phú Hương sườn heo
*Thùng 58g x 24 gói. Kiện 8 thùng.
(có thể ghép với mì khác)
*Date: 

2,250y/thùng TẠM HẾT

Kẹo Alpenliebe hương xoài nhân 
muối ớt
*Gói 84g. Kiện 40 gói.
*Date: 08/7/2025.

199y/gói

Kẹo Alpenliebe hương dâu kem - 
TẠM HẾT
*Gói 115g. Kiện 40 gói.
*Date: 

215y/gói

Kẹo Dynamite hương xoài xanh 
nhân muối ớt - TẠM HẾT
*Gói 96g. Kiện 40 gói.
*Date: 

215y/gói

Kẹo Dynamite hương ổi hồng nhân 
muối ớt - TẠM HẾT
*Gói 96g. Kiện 40 gói.
*Date: 

215y/gói

Dầu hào Maggi - TẠM HẾT
*Thùng 350ml x 24 chai. Kiện 3 thùng.
*Date: 20/02/2025.

390y/chai

Bột làm nem chua
*Gói 70g. Kiện 50 gói.
*Date: 04/3/2026.

250y/gói

Gia vị thịt kho Knorr - TẠM HẾT
*Gói 28g. Kiện 60 gói.
*Date: 

90y/gói

Gia vị thịt kho tàu Knorr - TẠM HẾT
*Gói 28g. Kiện 60 gói.
*Date: 

90y/gói



Gia vị tần gà tổng hợp
*Gói 50g. Kiện 50 gói.
*Date: 01/3/2025.

160y/gói

Sốt thịt nướng bún chả Chinsu - TẠM 
HẾT
*Gói 75g. Kiện 50 gói.
*Date: 

155y/gói

Bánh đa mè đen
*Thùng 340g x 24 gói. Kiện 2 thùng.
*Date: 20/6/2025.

325y/gói
*Từ 4th: 320y /gói
*Từ 10th: 315y /gói

Bánh đa mè đen nướng sẵn
*Thùng 135g x 52 gói. Kiện 1 thùng.
*Date: 21/6/2025.

190y/gói *Từ 4th: 180y /gói
*Từ 6th: 170y /gói

Bánh tráng dừa Yên Yên hộp
*Thùng 150g x 50 hộp. Kiện 1 thùng.
*Date: 01/01/2025.

199y/hộp *Bán từ nửa thùng.

Bánh tráng dừa Yên Yên gói
*Thùng 80g x 100 gói. Kiện 1 thùng.
*Date: 01/01/2025.

99y/gói *Bán từ nửa thùng.

Hướng dương vị dừa
*Thùng 260g x 20 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 

305y/gói

Hướng dương ngũ vị
*Thùng 260g x 20 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 03/5/2025.

305y/gói

Hướng dương nguyên bản
*Thùng 260g x 20 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 

305y/gói

Cà phê sữa đá G7
*Thùng 320g x 24 hộp. Kiện 2 thùng.
*Date: 01/5/2026.

425y/hộp *Từ 10th: 420y /hộp
*Từ 20th: 415y /hộp

Cà phê đen đá G7
*Thùng 30g x 24 hộp. Kiện 2 thùng.
*Date: 01/5/2026.

280y/hộp *Từ 4th: 270y /hộp
*Từ 10th: 260y /hộp



Cà phê bột Creative 4 G7 - TẠM HẾT
*Thùng 25g x 40 gói. Kiện 1 thùng.
*Date: 01/3/2026.

500y/gói *Từ 2th: 490y /gói
*Từ 4th: 470y /gói

Cà phê Phố sữa đá
*Thùng 200g x 60 hộp. Kiện 1 thùng.
(cà phê phố ghép mỗi vị nửa thùng ok)
*Date: 16/4/2026.

360y/hộp *Từ 5th: 350y /hộp
*Từ 10th: 345y /hộp

Cà phê Phố đen đá
*Thùng 160g x 60 hộp. Kiện 1 thùng.
(cà phê phố ghép mỗi vị nửa thùng ok)
*Date: 15/8/2026.

330y/hộp
*Từ 5th: 320y /hộp
*Từ 10th: 315y /hộp

Chè sen Taisun
*Thùng 375g x 24 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 01/11/2025.

175y/lon *Có thể ghép 1 thùng với nước foco, 
nước cốt dừa.

Nước dừa xiêm xanh Cocoxim 330ml
*Thùng 330ml x 12 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 21/9/2025.

120y/chai *Từ 6th: 115y /chai
*Từ 10th: 110y /chai

Nước dừa xiêm xanh Cocoxim 1L
*Thùng 1000ml x 12 chai. Kiện 4 thùng.
*Date: 29/9/2025.

275y/chai
*Từ 10th: 270y /chai
*Từ 20th: 265y /chai
*Từ 30th: 260y /chai

Nước dừa Coco Fresh - TẠM HẾT
*Thùng 1000ml x 12 chai. Kiện 4 thùng.
*Date: 06/6/2025.

285y/chai

Nước dừa Vietcoco
*Thùng 1000ml x 12 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 23/8/2025.

245y/chai
*Từ 10th: 240y /chai
*Từ 30th: 235y /chai

Nước lựu Foco - TẠM HẾT
*Thùng 350ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 19/01/2026.

145y/lon *Từ 6th: Giảm 5y /lon
*Từ 10th: Giảm 10y /lon

Nước vải Foco - TẠM HẾT
*Thùng 350ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 05/3/2026.

145y/lon *Từ 6th: Giảm 5y /lon
*Từ 10th: Giảm 10y /lon

Nước ổi Foco - TẠM HẾT
*Thùng 350ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 22/01/2026.

145y/lon *Từ 6th: Giảm 5y /lon
*Từ 10th: Giảm 10y /lon



Nước măng cụt Foco - TẠM HẾT
*Thùng 350ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 04/3/2026.

145y/lon *Từ 6th: Giảm 5y /lon
*Từ 10th: Giảm 10y /lon

Nước dừa non Foco 350ml
*Thùng 350ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 25/02/2026.

145y/lon *Từ 6th: Giảm 5y /lon
*Từ 10th: Giảm 10y /lon

Nước dừa già Foco 350ml
*Thùng 350ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 28/02/2026.

145y/lon
*Từ 6th: Giảm 5y /lon
*Từ 10th: Giảm 10y /lon

Nước dừa non Foco 520ml - TẠM 
HẾT
*Thùng 520ml x 24 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 31/01/2025.

180y/lon *Từ 6th: Giảm 5y /lon
*Từ 10th: Giảm 10y /lon

Nước dừa già Foco 520ml - TẠM HẾT
*Thùng 520ml x 24 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 18/4/2026.

180y/lon *Từ 6th: Giảm 5y /lon
*Từ 10th: Giảm 10y /lon

Nước me Wonderfarm - TẠM HẾT
*Thùng 310ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 

99y/lon

Trà bí đao Wonderfarm
*Thùng 310ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 20/5/2026.

99y/lon

Trà xanh không độ - TẠM HẾT
*Thùng 455ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 05/5/2025.

99y/chai

Nước cốt dừa Foco
*Thùng 400ml x 24 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 18/02/2027.

205y/lon
*Từ 10th: Giảm 5y /lon
*Từ 20th: Giảm 10y /lon
*Từ 30th: Giảm 15y /lon

Nước cốt dừa Vietcoco 400ml
*Thùng 400ml x 24 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 24/4/2026.

160y/lon
*Từ 10th: 155y /lon
*Từ 20th: 150y /lon
*Từ 30th: 145y /lon

Nước cốt dừa Vietcoco 160ml
*Thùng 160ml x 24 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 02/02/2026.

110y/lon



Sữa ông thọ xanh
*Thùng 380g x 48 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 12/01/2025.

250y/lon

Sữa ông thọ đỏ - TẠM HẾT
*Thùng 380g x 48 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 29/5/2025.

230y/lon

Nước tương ngọt ABC
*Thùng 600ml x 12 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 28/12/2025.

535y/chai *Từ 10th: 525y /chai

Nước tương mặn ABC
*Thùng 620ml x 12 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 09/3/2027.

480y/chai *Từ 10th: 470y /chai

Gia vị nấu thịt bò
*Gói 50g. Kiện 48 gói.
*Date: 14/8/2025.

140y/gói

Gia vị soup gà
*Gói 45g. Kiện 48 gói.
*Date: 09/4/2025.

140y/gói

Gia vị cơm chiên - TẠM HẾT
*Gói 50g. Kiện 48 gói.
*Date: 21/5/2026.

140y/gói

Gia vị bò nấu cốt dừa
*Gói 50g. Kiện 48 gói.
*Date: 11/8/2025.

140y/gói

Gia vị gà nấu cốt dừa - TẠM HẾT
*Gói 45g. Kiện 48 gói.
*Date: 29/01/2025.

140y/gói

Gia vị cà ri
*Gói 45g. Kiện 48 gói.
*Date: 19/6/2025.

140y/gói

Thịt bò nấu cà ri
*Thùng 425g x 24 lọ. Kiện 1 thùng.
*Date: 30/12/2026.

880y/lọ



Lá Acacia xào
*Thùng 400g x 24 lọ. Kiện 1 thùng.
*Date: 23/4/2027.

695y/lọ

Sốt cá luộc
*Thùng 405g x 24 lọ. Kiện 1 thùng.
*Date: 26/4/2027.

695y/lọ

Lá Roselle chiên tổng hợp
*Thùng 390g x 24 lọ. Kiện 1 thùng.
*Date: 24/4/2027.

695y/lọ

Cá hộp cay nóng
*Thùng 130g x 48 lọ. Kiện 1 thùng.
*Date: 24/4/2027.

410y/lọ

Bột đậu gà rang - TẠM HẾT
*Gói 100g. Kiện 50 gói.
*Date: 29/01/2025.

285y/gói

Bột đậu gà tươi - TẠM HẾT
*Gói 100g. Kiện 50 gói.
*Date: 29/01/2025.

240y/gói

Fish sauce mayan - TẠM HẾT
*Gói 160g. Kiện 50 gói.
*Date: 

590y/gói

Fried fish sauce prawn - TẠM HẾT
*Gói 160g. Kiện 50 gói.
*Date: 

590y/gói

Kyu Kyu Hmwe salted fish paste - 
TẠM HẾT
*Gói 80g. Kiện 50 gói.
*Date: 

305y/gói

Win pickled tea & various fried pea - 
TẠM HẾT
*Gói 400g. Kiện 30 gói.
*Date: 

955y/gói

Sein Chel (spyci) - TẠM HẾT
*Gói 160g. Kiện 50 gói.
*Date: 

530y/gói



Sein Chel - TẠM HẾT
*Gói 160g. Kiện 50 gói.
*Date: 

530y/gói

Dried lotia roasted and crispy - TẠM 
HẾT
*Gói 160g. Kiện 40 gói.
*Date: 

650y/gói

Cá kiếm khô
*Gói 160g. Kiện 30 gói.
*Date: 01/5/2025.

625y/gói

Cá cơm khô
*Gói 160g. Kiện 30 gói.
*Date: 24/4/2025.

570y/gói

BẢNG GIÁ HÀNG KHÁC 2
(Phí ship: Kyushu 400¥ - Không ship Okinawa)

*Phí daibiki niêm yết: 330¥

Bánh tráng Tân nhiên 120g
*Thùng 120g x 80 gói. Kiện 2 thùng.
*Date: 26/3/2026.

130y/gói



Bánh tráng Tân nhiên 220g
*Thùng 220g x 40 gói. Kiện 2 thùng.
*Date: 26/3/2026.

185y/gói

Bánh tráng Tân nhiên 500g
*Thùng 500g x 24 gói. Kiện 2 thùng.
*Date: 26/01/2026.

380y/gói TẠM HẾT

Nước gạo lứt đỏ TH 300ml
*Thùng 300ml x 24 chai. Kiện 3 thùng.
*Date: 

130y/chai TẠM HẾT

Trà xanh vị chanh TH 350ml
*Thùng 350ml x 24 chai. Kiện 3 thùng.
*Date: 

103y/chai TẠM HẾT

Sữa trái cây Việt Quất TH 300ml
*Thùng 300ml x 24 chai. Kiện 3 thùng.
*Date: 30/10/2024.

118y/chai TẠM HẾT

Sữa trái cây Dâu TH 300ml
*Thùng 300ml x 24 chai. Kiện 3 thùng.
*Date: 

118y/chai TẠM HẾT

Sữa trái cây Cam TH 300ml
*Thùng 300ml x 24 chai. Kiện 3 thùng.
*Date: 

118y/chai TẠM HẾT

Sữa trái cây Chuối TH 300ml
*Thùng 300ml x 24 chai. Kiện 3 thùng.
*Date: 

118y/chai TẠM HẾT


